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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023 

 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 172,23 tỷ đồng, tăng 2,98% so với cùng 

kỳ, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành 

nghề địa phương 102 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; giá trị 

sản xuất nông nghiệp 31,6 tỷ đồng, tăng 3,26% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; 

giá trị dịch vụ 38,7 tỷ đồng, tăng 5,44% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. 

1. Sản xuất nông nghiệp  

1.1. Sản xuất nông nghiệp: Diện tích gieo trồng năm 2023 là 115 ha/215ha. 

Đạt 53,48% kế hoạch huyện giao, Sản lượng bình quân ước đạt 59,5 tạ/ha đưa tổng 

sản lượng năm 2023 đạt 684,2 tấn, giữ nguyên so với cùng kỳ, đạt 53,87% kế 

hoạch đề ra. Diện tích cây mầu các loại 05 ha nằm rải rác trên các sứ đồng, sản 

lượng ước đạt 1,3 tấn/ha.  

1.2. Chăn nuôi, thủy sản: Tính đến thời điểm hiện nay tổng đàn lợn 1.500 con 

giảm 285 con so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch; đàn trâu có 21 con giữ 

nguyên với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch; bò 185 con, giảm 4 con so với 

cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch; đàn gia cầm: 31.150 con giữ nguyên với cùng 

kỳ, đạt 100% so với kế hoạch.  

2. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ nông thôn   

Năm 2023, nhất là dịp trước tết Nguyên đán, nhân dân tập trung cao trong sản 

xuất nhằm phục vụ nhu cầu hàng hóa trong và ngoài địa bàn xã, các ngành nghề 
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truyền thống như: Rượu, banh đa nem, mỳ gạo đều có sức tăng trưởng tốt kể cả về 

năng suất và chất lượng
1
. 

3. Xây dựng Nông thôn mới 

Tiếp tục duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí đã về đích NTM, giữ vững xã văn hóa 

nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường, giao thông. UBND xã đã chỉ đạo 

thôn Yên Viên đăng kí thực hiện xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

Duy trì hoạt động của 02 tổ vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác thu gom rác 

thải hàng ngày, không để tồn lưu rác, không để phát sinh điểm ô nhiễm môi trường 

mới trên địa bàn. Về tiêu chí giao thông đã hoàn thành việc bê tông hóa 100% các 

trục đường ngõ, xóm theo Nghị quyết HĐND huyện. Tổ chức trồng mới tuyến 

đường cây xanh từ nghĩa trang xã lên khu cụm công nghiệp làng nghề xã.  

4. Công tác tài chính - ngân sách: 

Trong năm 2023, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt 

công tác chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, cán bộ không 

chuyên trách và cán bộ hư u trí đảm bảo theo kế hoạch; quyết toán 06 công trình, 

đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. 

- Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 11,703,729,430đồng, trong đó thu 

ngân sách trên địa bàn là: 635,445,955 đồng; thu bổ sung NS cấp trên: 

9,758,756,000 đồng. Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023: 

1.309.527.475đồng. 

 - Tổng chi ngân sách năm 2023 ước đạt: 10,553,039,083 đồng, trong đó chi 

đầu tư: 5,327,678,000 đồng; chi lương, phụ cấp: 3,346,468,600 đồng; chi thường 

xuyên: 1,878,892,483đồng.  

(Chi tiết có báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2023) 

5. Công tác tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, giao thông thủy lợi 

5.1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 

5.1.1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên 

 Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường. Trong 

năm 2023, phát hiện 02 trường hợp tân đất san lấp trái phép
2
 UBND xã đã kịp thời 

                                                                 
1
 + Nghề sản xuất rượu: Quan tâm hướng dẫn, động viên nhân dân cải tiến mẫu mã hàng hoá, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ rượu Làng Vân đã 

xây dựng thương hiệu và đưa ra nhiều mẫu mã sản phẩm đi vào sản xuất, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã 

có 03 hộ đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 01 hộ đạt tiêu chuẩn bốn sao, 02 hộ đạt tiêu chuẩn ba sao, trong tháng 

5/2023 đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký OCOP 3 sao cho HTX rượu Thanh Hoa (đang chờ tỉnh công nhận). Trên địa bàn 

toàn xã có 260 hộ nấu rượu giữ nguyên so với cùng kỳ đạt 100% so với kế hoạch; 

+ Nghề sản xuất mỳ gạo, bánh đa, bánh đa nem: Tổng số hộ có máy tráng bánh đa nem trên địa bàn xã là 310 chiếc, 

giữ nguyên so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch. Nghề sản xuất bánh đa nướng ở thôn Thổ Hà hiện có 115 hộ 

sản xuất, tăng 9,52% so với cùng kỳ, đạt 109,52% so với kế hoạch. 

+ Nghề vận tải thuyền ở thôn Nguyệt Đức: Số thuyền tham gia vận tải là 20 thuyền, giảm 07 thuyền với cùng kỳ đạt 

100% so với kế hoạch; 

- Về Thương mại, dịch vụ và buôn bán nhỏ: Tổng số hộ thương mại, dịch vụ và buôn bán nhỏ là 355 hộ, tăng 9,23% 

so với cùng kỳ đạt 107,58% so với kế hoạch.  
2
 Hộ gia đình ông Diêm Đăng Tham – Xóm 4 thô Yên Viên; Hộ gia đình ông Bùi tá Bắc – Xớm 3 thôn Thổ Hà. 
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phát hiện và ngăn chặn ngay từ lúc trở đất đảm bảo không để tình trạng vi phạm 

sảy ra. 

Về công tác cấp giấy: Trong năm 2023, UBND xã phối hợp với Chi nhánh 

VPĐK đất đai, đơn vị tư vấn đã trả được 179 GCNQSD đất ở cho nhân dân. Tiếp 

nhận và hoàn thiện 90 hồ sơ đề nghị đo đạc chỉnh lý thửa đất ở theo thông tin bản 

đồ địa chính mới để phục vụ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất ở theo quy 

định. Xã đã thẩm định và chuyển 230 hồ sơ cấp đổi GCN đất ở cho đơn vị tư vấn 

hoàn thiện để gửi lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Tính đến thời điểm 

hiện tại đã trả được 171 GCN đất ơ cho người dân. Đối với những hồ sơ còn lại, 

UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn bám sát, đôn đốc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai hoàn thiện cấp sổ, trả cho người dân theo quy định.     

Đã tổ chức kê khai được 449/639 hồ sơ đất nông nghiệp. Tiếp tục phối hợp 

với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát, kê khai lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đổi với 

đất nông nghiệp sau đo đạc. Hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, trình 

UBND huyện xét cấp đổi theo quy định. 

Công tác quản lý đất công ích: Tổng diện tích đất công ích trên địa bàn xã là: 

293.327 m2, trong đó: Diện tích đất trồng lúa giao thầu cho các hộ là: 189.768 m2; 

Diện đất ao hồ mặt nước: 103.559 m2. Những diện tích đất công ích trên đều được 

UBND xã quản lý và cho các hộ gia đình, cá nhân thầu khoán nhằm đảm bảo quản 

lý triệt để, không để thất thoát, đồng thời tạo nguồn thu cho xã.  

5.1.2. Công tác môi trường:  

Quan tâm chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, làm tốt công tác 

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VSMT như: Phát động phong trào “Chủ nhật 

xanh”. Tổ vệ sinh môi trường tại thôn Yên Viên và thôn Thổ Hà hoạt động có hiệu 

quả. Đã tổ chức tuyên truyền vận động trên 85% các hộ gia đình trên địa bàn xã 

nộp tiền thu gom rác thải, tiêu biểu như thôn Thổ Hà đã vận động được trên 95%, 

qua đó đã góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải trên địa bàn xã.  

Hoạt động Chủ nhật xanh: Trong năm 2023, UBND xã đã tổ chức 10 buổi ra 

quân tổng VSMT, thu gom rác thải tại các trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt cộng 

đồng, quét dọn đường làng ngõ xóm, trong các đợt ra quân đã huy động trên 500 

lượt người tham gia, đã thu gom được 10 tấn rác thải.  

5.2. Công tác đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi nội  

5.2.1. Công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch 

Về công tác đầu tư, xây dựng: Phối hợp Phòng Kinh tế huyện tổ chức đào và 

xử lý đoạn đê tiểu bối bị thủng do lũ lụt năm 2022 và xử lý đoạn đê bị dạn nứt, đã 

đắp và mở rộng chân đê khoảng 100m, xử lý khu vực cống thoát nước bị sập tại 

khu vực đồng dưới gần trạm bơm xóm 4 tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Tổ 
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chức thực hiện cứng hóa đường nội đồng thôn Yên Viên tổng chiều dài khoảng 

1050m, kinh phí 1,6 tỷ đồng, dự kiến công trình hoàn thành cuối năm 2023
3
.  

Về công tác quy hoạch: Thực hiện công tác quy hoạch tổng thể UBND tỉnh 

đến năm 2045 và quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện đến năm 2030. UBND 

xã đã xây dựng tờ trình số 09 về việc điều chỉnh quy hoạch một số công trình chưa 

đảm bảo và phù hợp như hệ thống đường giao thông; quy hoạch các công trình 

phúc lợi như trụ sở UBND, TYT, CA, trường học… và đã được điều chỉnh theo kế 

hoạch của huyện. 

Về giải phóng mặt bằng: UBND xã đã phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ 

đất và cụm công nghiệp huyện tổ chức chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng cho 

38 hộ gia đình, với diện tích 1,03 ha, số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Hiện nay đã có mặt 

bằng sạch để đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở Vân Hà khi có văn bản chấp 

thuận của Thủ tướng Chính phủ. 

5.2.2. Công tác giao thông, thủy lợi nội đồng 

Về công tác giao thông: Tập trung giải phóng hành lang giao thông, xem xét xử lý 

các đối tượng lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở, làm mất an toàn giao thông trên địa 

bàn xã. Đặc biệt trong tháng cao điểm, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND 

xã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 05/5/2023 về việc Thành lập Đội quản 

lý trật tự đô thị và xây dựng xã Vân Hà. Đã tổ chức ký cam kết đối với 21 hộ,  tổ chức 

ra quân giải tỏa hành lang giao thông 09 buổi, tháo dỡ, thu dọn 7 trường hợp qua đó đã 

góp phần lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

Về công tác thủy lợi nội đồng: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm 

tra, duy tu, bảo dưỡng các trục đường liên thôn, liên xã, đường giao thông nội 

đồng; chỉ đạo ban lãnh đạo thôn phối hợp với HTX dừng nước xã tổ chức kiểm tra, 

tu sửa các tuyến đe, kè, cống, nhằm đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp vụ chiêm xuân 2023. Chỉ đạo HTX dùng nước, ban lãnh đạo thôn Yên 

Viên phối hợp với Phòng Kinh tế huyện sửa chữa cánh kè công tiêu thoát nước 

trên đê tiểu bối xã.  

II. VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Công tác VHXH, TDTT 

Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
4
 

                                                                 
3
Tuyến 1: từ đường trục ngang sau làng nghề đi mương cứng đồng Trồi; tuyến 2: từ trục đường quy hoạch chạy 

ngang khu vùng 1, vùng 2; tuyến 3: đường lũy sau trường Mần non. 
4
 Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão năm 2023; Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

chào xuân Quý Mão 2023; tuyên truyền về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” năm 2023; kỷ niệm 80 năm ra đời 

“Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023);  
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Công tác du lịch và bảo tồn: Các khu cụm di tích lịch sử của địa phương 

được quản lý chặt chẽ, không để xẩy ra mất mát cổ vật, đồ thờ cúng. Việc bảo 

tồn các di tích trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Công tác 

quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã được quản lý 

chặt chẽ, thường xuyên, các dịch vụ văn hóa thực hiện nghiêm theo quy định của 

pháp luật. Trong năm 2023, địa phương đón khoảng 25 đoàn khách trong, ngoài 

tỉnh và người nước ngoài về du lịch tại khu di tích trên địa bàn xã, nhất là các khu 

di tích trên địa bàn thôn Thổ Hà.  

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm chỉ 

đạo thực hiện: Có 2160/2349 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là, đạt 92%; 

03/03 thôn đạt Làng văn hóa, đạt 100%; 5/5 cơ quan đạt chuẩn văn hóa đạt 100%; 

xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. Trong 

năm 2023, có tổng số 32 đám cưới; 47đám tang, có 09 đám tang thực hiện theo 

hình thức hỏa táng (đạt 19,14%). Các đám cưới, đám tang cơ bản chấp hành 

nghiêm Quy định thực hiện nếp sống văn minh theo Quyết định số 74/2013/QĐ-

UBND ngày 15/3/2013 và Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Đài truyền thanh tuyên truyền tích cực trên hệ thống Đài truyền thanh của xã 

về các nhiệm vụ chính trị của địa phương, viết 30 bài tuyên tuyền, phát sóng và 

tiếp âm ngày 2 buổi. Chỉ đạo các thôn tổ chức thành công lễ hội truyền thống của 

địa phương, thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo trong công tác 

phòng dịch. 

Hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn được duy trì 

thường xuyên, tăng cả về chất lượng, số lượng người tham gia. Tổ chức thành công 

giải bóng đá nam xã Vân Hà năm 2023. Tham gia thi đấu các giải thể dục thể thao, 

văn hóa văn nghệ  do UBND huyện Việt Yên tổ chức, kết quả: Giải 3 môn bóng đá 

nam; 04 giải nhất, 01 giải nhì môn bóng bàn; 01 giải nhất môn bóng chuyền; 01 

giải  nhì, 02 giải ba môn cầu lông.  

2. Công tác giáo dục 

Công tác giáo dục – Đào tào xã Vân Hà tiếp tục nhận được sự quan tâm của 

UBND huyện Việt Yên, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Việt Yên; sự chỉ đạo 

sâu sát của Đảng uỷ, HĐND xã về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giáo dục năm học 

2022-2023, trên cơ sở đó UBND xã đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, trong đó tập trung duy trì kỷ cương, 

nền nếp, xây dựng trường học an toàn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, sinh 

hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả:  

Tổng số lớp của 3 cấp (Mầm non, Tiểu học, THCS) là: 50 lớp với 1.560 học 

sinh; Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên 03 nhà trường là: 94, trong đó: Cán 

bộ quản lý là 7; giáo viên là 81; nhân viên là 6 (tỉ lệ chuẩn và trên chuẩn 100%). 
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Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học và hạ tầng CNTT được đầu 

tư; các trường Tiểu học, THCS có đủ phòng máy và máy tính đảm bảo yêu cầu học 

tập của học sinh. Tỷ lệ kiên cố hóa đạt đạt 100%;  Duy trì số trường đạt chuẩn Quốc 

gia ( Trường Mầm non và Tiểu học): 2/3, đạt tỷ lệ 66.7 %; đạt PCGD MN 5 tuổi, 

PCGD TH, THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.  

Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển bền vững: Trong năm 

học 2022 – 2023 các nhà trường thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện: 09 giải các 

môn TDTT cấp tỉnh (Nhất: 02 giải, Nhì: 3 giải, Ba: 04 giải,); 01 giải khuyến khích 

môn Tin học lớp 9 cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở đạt 98%, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023 xếp thứ 13/19 

trường; các hoạt động giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân tiếp tục được ngành GD&ĐT triển 

khai thực hiện tốt.  

3. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác khám, 

chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; đặc biệt quan tâm công tác 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người, công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết nguyên đán. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về 

hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2023; thành lập tổ kiểm tra liên ngành về an 

toàn thực phẩm Tết nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, kết quả 

đã kiểm tra 16 cơ sở; Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 388 cơ sở kinh 

doanh trển địa bàn. Nhìn chung, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. 

Trên địa bàn xã không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. 

Thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2023 – 2030, UBND xã đã tổ 

chức đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế gồm hệ thống mái che, vôi ve lại toàn 

bộ các phòng chức năng, tu sửa, thay thế toàn bộ hệ thống cửa các phòng chức 

năng. Tổng kinh phí khoảng 140 triệu đồng. Tháng 10 năm 2023, Sở Y tế cùng 

UBND huyện về kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế giai 

đoạn 2023 – 2030 đạt 91 điểm, đảm bảo  tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 

năm 2030, năm 2023. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, KHHGĐ được quan 

tâm triển khai, đảm bảo chất lượng, số lượng.
5
 

4. Công tác lao động việc làm, an sinh xã hội. 

                                                                 
5
 Trong năm 2023, khám và điều trị sức khỏe nhân dân được duy trì tống số lượt khám 4537 lượt, tổ chức tiêm 

chủng mở rộng đạt 99,7%, thực hiện được 11/11 tháng đảm bảo kế hoạch đề ra. Thực hiện ngày vi chất dinh dưỡng 

1/6 cho trẻ 6 tháng đến 5 tuổi uống vitamin A và tẩy giun đạt 100%, các chương trình mục tiêu quốc gia như lao, 

phong, HIV, bệnh không lây nhiễm. Tổng số sinh trong năm 90 trẻ; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh của xã 95 buổi, thôn 60 buổi về dân số, kế hoạch hóa gia đình được; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, pano, áp 

phích được 6 lượt. 
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- Lĩnh vực Người có công: Các trường hợp hưởng chính sách trên địa bàn là 

59 người, giảm 05 người (trong đó 02 chuyển đi và 03 chết) so với dầu năm; Tổ 

chức thăm, tặng 106 xuất quà cho 106 đối trượng nhân dịp tết Nguyên đán năm 

2023 với tổng số kính phí là: 118,300,000đ + 02 xuất quà; 105 xuất nhân ngày 

TBLS 27/7/2023 là với tổng kinh phí là: 118,400,000đ + 02 xuất quà; Triển khai 

đăng ký hình thức chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với NCC. Trong năm 

Tiếp nhận và giải quyết 57 hồ sơ thủ tục hành chính. Đảm bảo đúng tiến độ và 

không có hồ sơ chậm muộn. 

- Công tác Bảo trợ xã hội: Các đối tượng bảo trợ trên địa bàn là  321 ngừi, 

giảm 17 người (chết) so với đầu năm; Tổ chức cấp thẻ BHYT cho 44 thẻ hộ nghèo, 

170 thẻ cận nghèo, 07 thẻ BTXH và giảm 14 thẻ BTXH; Hoàn thiện 54 hồ sơ thủ 

tục hành chính, đảm bảo đúng tiến độ và không có hồ sơ chậm muộn; Phối hợp 

Hội Người cao tuổi tổ chức chúc thọ năm 2023 cho 152 người với tổng kinh phí: 

57,900,000d; Tổ chức thăm, tặng Quà tết cho: 30 hộ Hộ nghèo với kinh phí 

30,000,000đ + 300kg gạo và 30 túi quà; 87 hộ hộ cận nghèo với kinh phí 

43,500,000đ + 435 kg gạo và 87 túi quà, 17 hộ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 

13,000,000đ (trong đó: Hội Chữ thập đỏ trao là 10 hộ tổng là 6,000,000đ). Tổ chức 

tặng quà cho 106 người Người cao tuổi với tổng kinh phí 31,800,000đ. 

- Trẻ em, bình đẳng giới: Chủ động xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch 

triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, của Đảng ủy xã
6
. 

- Trong tháng 8 đã xảy ra 01 trường hợp đuối nước tại thôn Nguyệt Đức, 

UBND xã phối hợp với các ngành đoàn thể xã đã xuống chia buồn cùng gia đình 

và hỗ trợ 1.000.000đ. Đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

UBND huyện hỗ trợ đột xuất về mai táng cho cháu với số tiền là 18,000,000đ. 

- Công tác giảm nghèo: Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

xác định hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã năm 2023 được triển khai đồng 

bộ, đúng quy trình từ xã đến thôn, kết quả: Hộ nghèo là 26/2400=1,08%; hộ cận 

nghèo là 70/2400=2,92%; hộ có MSTB là 108/2400=4,5%. 

- Lao động việc làm: UBND xã đã ban hành các kế hoạch tổ chức chỉ đạo 

công tác lao động việc làm
7
; Phối hợp với công an xã rà soát đối tượng nghiện ma 

túy đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức rà soát lao động việc làm 

kết quả: 5.368 người trong độ tuổi lao động, 170 người lao động được tạo việc làm 

mới; 03 người xuất khẩu lao động (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan); 6 trường hợp 

được hỗ trợ vay vốn dự án từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng vốn vay là 

                                                                 
6
Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 07/3/2023 thực hiện tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trên địa bàn xã Vân Hà năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 07/3/2023 về thực hiện công tác trẻ em năm 

2023; Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 15/5/2023 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn xã 

Vân Ha.  
7
Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 16/2/2023Thực hiện công tác Phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2023; Kế hoạch 

số 40/KH-UBND, ngày 06/3/2023 đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 
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500.000.000đ;  06 trường hợp lao động được tạo việc làm mới từ dự án; Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo là: 77%; Số người được đào tạo nghề thường xuyên trên địa bàn 

là: 5.347; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn là 78,4%. 

5. Công tác chữ thập đỏ: 

Tuyên truyền vận động trong quần chúng nhân dân phát huy truyền thống 

nhân ái của dân tộc “Thương người như thể thương thân; lá lành đùm lá rách” 

thông qua đó đã chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. Trong dịp Tết 

Nguyên đán Hội chữ thập đỏ đã trao 10 xuất trị giá 600.000đ/xuất, tổng gía trị 

6.000.000đ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng Kế hoạch số 70/KH-

UBND, ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND xã về Toàn dân hưởng ứng “Tháng 

nhân đạo” Vận động Quỹ nhân đạo xã Vân Hà năm 2023. Kết quả đã vận động 

được: 4.800.000 đồng; hỗ trợ 1.400 kg gạo cho 38 hộ và 85 nhân khẩu. Tiếp nhận 

và tổ chức trao kính phí hỗ trợ của Bí thư Huyện ủy cho 01 hộ gia đình có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 500.000 đồng/ hộ/ tháng. Tuyên truyền vận động 

nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo 02 đợt tại UBND huyện được 95 người tham 

gia, trong đó số người hiến được máu là 56 người.   

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

1.1. Công tác cải cách hành chính:  

Thực hiện ban hành kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO năm 2023. 

Thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính đồng thời niêm yết công khai, minh 

bạch quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại bộ phận một cửa. Triển khai 

thực hiện hiệu quả ứng dụng về phần mềm quản lý văn bản điện tử gắn với chữ ký 

số; phần mềm một cửa điện tử, hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015; Triển khai việc đăng ký mục tiêu chất lượng và chính 

sách chất lượng năm 2023; Đề xuất giải pháp sáng kiến, sáng tạo mới trong công 

tác cải cách hành chính năm 2023; tiếp tục thực hiện Đề án hiện đại hóa Bộ phận 

một cửa cấp xã và Bộ phận một cửa Công an xã gắn với xây dựng chính quyền 

thân thiện. Duy trì việc nhận, phát hành văn bản trên hệ thống quản lý điện tử; dịch 

vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo tài khoản định danh điện 

tử...
8
 

1.2. Công tác thi đua khen thưởng:  

Chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện các phong 

trào thi đua khen thưởng.
9
 Qua đó góp phần đẩy mạnh các phòng trào thi đua trên 

                                                                 
8
 Tổng hồ sơ tiếp nhận trong năm 2023: 614 hồ sơ. Kết quả giải quyết trước hạn: 539, đúng hạn: 55 hồ sơ, chưa đến 

hạn 8, quá hạn: 12 (các hồ sơ quá hạn đề thuộc lĩnh vực hộ tịch do lỗi hệ thống không tự kết thúc hồ sơ được, thực tế 

các hồ sơ này đã hoàn thành và trả cho công dân). Tỷ lệ số hóa đạt 91,5% 
9
 Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2023 về Phát động các phong trào thi đua năm 2023; Kế hoạch số 45/KH-

UBND ngày 10/3/2023 về Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025. 
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địa bàn xã. Trong năm 2023, Chủ tịch UBND xã đã khen thưởng cho 01 tập thể và 

20 cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tổ chức bình 

xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, huyện khen thưởng cho 06 tập thể và 12 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương
10

.  

2.3. Về nhiệm vụ người đứng đầu:  

Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ riêng của Chủ tịch UBND xã với Chủ 

tịch UBND huyện. Triển khai Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm người 

đứng đầu năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức và các đơn vị trên địa bàn. 

Định kỳ rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời đề 

ra phướng hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, 

triển khai thực hiện. Kết quả trong năm 2023, Chủ tịch UBND xã đã thực hiện 

hoàn thành 05 nhiệm vụ chung, hoàn thành 21/24 chỉ tiêu trong nhiệm vụ trong 

tâm, còn 03 chỉ tiêu chưa hoàn thành
11

; hoàn thành 05/05 chỉ tiêu nhiệm vụ riêng.  

1.4. Về công tác xây dựng chính quyền 

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Luôn chủ động tra cứu cập nhật, nghiên cứu các 

văn bản mới để làm cơ sở thực hiện, nhằm đảm bảo theo quy định. Đội ngũ cán bộ 

chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của UBND xã. Trình độ chuyên môn, chính 

trị của đội ngũ cán bộ, công chức khối UBND xã ngày một nâng cao, đáp ứng 

được nhiệm vụ được giao
12

. Thực hiện các nội dung đảm bảo công tác chế độ, 

chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong năm 2023 đã tổ chức chuyển 

công tác đối với cán bộ thú y, khuyến nông xã, luân chuyển cán bộ theo quy định 

đối với công chức ĐC-XD, kiện toàn thay thế cán bộ đài truyền thanh xã; các 

ngành, bộ phận chuyên môn làm việc đúng chức trách nhiệm vụ, chất lượng hoạt 

động của UBND xã từng bước được nâng lên đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. 

1.5. Công tác tôn giáo 

Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tôn giáo, tạo điều kiện cho các 

chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo được hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy 

định của pháp luật. Tổ chức thăm hỏi các họ đạo, chức sắc, chức việc và các hộ gia 

đình Công giáo diện chính sách nhân dịp Noel 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão 
                                                                 
10

: Thực hiện Đề án 216/ĐA-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về Nâng cao chất lượng phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2022 – 2025; Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 

thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên; tổng kết 10 năm thực hiện 

Luật hòa giải ở cơ sở và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn 

huyện năm 2023.  
11

: 03 chỉ tiêu không hoàn thành: Chỉ tiêu: Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển về kinh tế (2329/QĐ-UBND), đạt 

98% KH; Chỉ tiêu: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đạt 50,52% KH; Chỉ tiêu: Số người tham gia 

BHXH tự nguyện phải duy trì, đạt 88,38% KH 
12

 Trình độ chuyên môn: Đại học: 10/11 người, chiếm 90,9%; Trung Cấp: 01/11 người, chiếm 9,1%;trình độ lý luận 

chính trị:  Trung cấp: 9/11 người chiếm 81,8%; Sơ cấp 01/11 người chiếm 9,1%. 
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2023, mừng ngày Lễ Quan thầy… Tuyên truyền, giáo dục vận động người dân 

thực hiện tốt pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng 

trong nhân dân theo quy định pháp luật. 

Thực hiện Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND Tỉnh 

về phân cấp quản lý các khu, cụm di tích lịch sử trên địa bàn huyện, trong đó 

UBND huyện đã ban hành và Kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia 

đối với cụm di tích Đình, Chùa, Từ Chỉ thôn thổ hà; đối với cụm di tích Đền 

Chính, Chùa Vân, UBND xã đã thành lập BQL di tích do được phân quyền của 

UBND huyện, các thôn thành lập tiểu ban theo quy định.  

Trong năm, trên địa bàn xã có sảy ra việc sư trụ trì tự ý tổ chức thay đổi 

tượng phật và sơn son thếp vàng các thượng phật, sau khi có ý kiến của một số 

người dân UBND xã đã tiến hành kiểm tra xác minh và báo cáo về huyện đồng 

thời phối hợp cùng Phòng VHTT huyện, BQL di tích Cụm Đình, Chùa, Từ Chỉ 

Thổ Hà xuống thiết lập Biên bản với sư trụ trì và yêu cầu đưa hai pho tượng cũ 

về vị trí ban đầu, đồng thời báo cáo về Sở xin ý kiến đối với việt sơn son thếp 

vàng các tượng phật.   

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng 

 Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên vào ngày thứ 5 hàng tuần và 

ngày 15 và 30 hàng tháng theo đúng quy định. Trong năm, đã tổ chức trực tiếp dân 

định kỳ được 55 buổi, trong đó: Chủ tịch UBND xã tiếp định kỳ được 51 buổi, Phó 

chủ tịch tiếp 04 buổi; đã tiếp nhận được 10 ý kiến, các ý kiến đã được trả lời. 

 Trong năm, Chủ tịch UBND xã không tiếp nhận được nội dung đơn thư nào 

tại địa phương, đơn của huyện chuyển về là 04 đơn. Tổng số đơn phải giải quyết 

trong năm 2023 là 04 đơn, trong đó: đã giải quyết được 03 đơn, số đơn đang giải 

quyết trong kỳ hạn là 01 đơn.  

Công tác phòng chống tham nhũng, ngay từ đầu năm UBND xã đã Ban hành 

kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2023. 

Chỉ đạo siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, kiểm soát chủ trương đầu tư, cơ bản 

các dự án đầu tư công trước khi quyết toán. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt quy 

định về trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan hành 

chính nhà nước. 

3. Công tác Quốc phòng - An ninh 

3.1. Công tác Quốc phòng- quân sự địa phương 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCTT-TKCN. Ban CHQS xã 

thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; hoàn thành 

100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023  (Trong đó có 22/22 nam công dân nhập ngũ, 

trong đó có 18 công dân tham gia NVQS và 04 công dân tham gia nghĩa vụ công 
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an). Tiếp nhận và đón 08 đồng chí Bộ đội hoàn thành NVQS năm 2023 trở về địa 

phương, đồng thời tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên. Tổ chức đăng ký trực tiếp 

cho 64/64 Nam công trong độ tuổi SSNN(tuổi 17), đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức Rà 

duyệt Nam công dân trong độ tuổi SSNN tại các được 153 công dân đủ điều kiện. 

tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong địa phươn vào ngày 

09/10/2023, kết quả: có 50 thanh niên đủ điều kiên sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ 

quân sự năm 2024. 

Triển khai thực hiện hoàn thành chương trình huấn luyện dân quân tự vệ năm 

2023, với quân số 76 đồng chí, trong đó: Chiến sỹ dân quân năm thứ nhất: 12đ/c; 

Dân quân cơ động: 28đ/c; Dân quân tại chỗ: 18đ/c; Dân quân binh chủng: 18đ/c 

theo kế hoạch nhìn chung các đợt huấn luyện cơ bản bảo đảm quân số. Kết thúc 

các đợt huấn luyện đều có kiểm tra nhận xét, đánh giá. Kết quả kiểm tra 100% đạt 

yêu cầu trong đó có 78% đạt khá, giỏi. đánh gia chung đơn vị đạt khá. 

Tổ chức rà soát các đối tượng chưa bồi dưỡng kiến thức QP&AN được 36 đối 

tượng, xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác tổ chức giáo dục QP&AN cho đối 

tượng năm 2023; Tiếp nhận 01 bộ hồ sơ chính sách theo quyết định số 62/QĐ-

TTg.  

3.2. Công tác an ninh 

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Lực lượng công an 

xã thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị nội bộ, nắm các vấn đề an ninh chính 

trị trong dư luận quần chúng nhân dân, trong Đảng bộ, chính quyền địa phương. 

Trong năm 2023, trên địa bàn không có các vụ việc phức tạp gây bức xúc trong 

nhân dân, không tiếp nhận tin báo, đơn trình báo nào. 

Trong năm 2023, lực lượng Công an xã tổ chức được trên 65 buổi tuần tra 

nhân dân; viết 06 tin bài về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, 

cấp phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm; Trên địa bàn xã 

hiện có 2.400 hộ với 8.856 nhân khẩu thường trú trong đó nhân khẩu nữ: 4284 

người; nam: 4572. Số người trên 14 tuổi: 6905 người, có 18 hộ tạm trú với 43 nhân 

khẩu tạm trú. Từ 15/12/2022 đến nay đã tiếp nhận giải quyết đăng ký thường trú 

cho 66/66 nhân khẩu đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 4 hồ sơ/4 nhân khẩu tạm 

trú, điều chỉnh thông tin trên CS DLDC Quốc Gia: 10 trường hợp, xóa đăng ký 

thường trú 16 trường hợp; tiếp nhận và quản lý 17 đối tượng tái hòa nhập cộng 

đồng, trong đó: 02 đối tượng tái phạm và vi phạm pháp luật; 07 đối tượng nằm 

trong diện quản lý án treo; 01 đối tượng cải tạo không giam giữ; 07 đối tượng 

khác; Trong năm, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông làm bị thương 01 người, tăng 01 

vụ so với cùng kỳ năm 2022. Công an xã làm tốt công tác phối hợp, xác minh ban 

đầu, bảo vệ hiện trường và chuyển vụ vụ cho Đội CSGT Công an huyện giải quyết 

theo thẩm quyền.  
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Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quan tâm, triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 29-CT/HU ngày 01/10/2023 của Ban Thường vụ huyện ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện 

trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền vận động 100% các hộ gia đình mua 

bình PCCC, kết quả, tính đến thời điểm hiện tại số hộ gia đình mua đạt 70% chỉ 

tiêu giao.  

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình, hiện nay trên địa bàn xã có 13 mô 

hình: 04 mô hình tự quản; 03 mô hình cảm hóa THNCĐ; 03 mô hình trường học; 

02 mô hình tổ liên gia tự quản về PCCC tại 02 thôn Yên Viên và Thổ Hà; liên kết: 

01 mô hình cụm An ninh giáp danh: Việt – Ninh – Phong. 

Thực hiện Đề án 06: Đến thời điểm hiện nay chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân 

trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu do Công an huyện giao. Chỉ tiêu thu nhận và kích 

hoạt ĐDĐT (VneID), xã Vân Hà có 6.710 công dân trên 14 tuổi đủ tiêu chuẩn thu 

nhận và kích hoạt ĐDĐT đến nay đã thu nhận, kích hoạt đạt 100%. 

4. Công tác Tư pháp 

Công tác thể chế được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; kịp thời ban hành các văn 

bản triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp
13

. Công tác Tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, quyền lợi của người 

tiêu dùng, trách nhiệm của nhà sản xuất hàng tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân cung cấp các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 được quan tâm triển khai. Công tác hòa giải được các duy trì sinh 

hoạt thường xuyên. Trong năm, đã tổ chức hòa giải thành công 04/04 vụ việc, đạt 

100%. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn
14

.  

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ  

1. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, của Đảng 

uỷ xã. Triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về 

phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2023. UBND xã chủ động dự báo, lựa 

chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo 

đảm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 

từng cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi lĩnh vực, địa bàn phụ 

trách để chỉ đạo thực hiện. Năm 2023, tập thể UBND xã luôn quyết tâm cao, quyết 

liệt và hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Quá trình 

                                                                 
13

 Kế hoạch sô 06/KH-UBND, ngày 11/01/2023 về thực hiện công tác bồi thường nhà nước xã Vân Hà năm 2023; 

Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 11/01/2023 về rà soát văn bản năm 2023; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 

13/01/2023 về Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Vân Hà năm 2023; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

03/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023;  
14

 Đăng ký khai sinh 116 trường hợp (trong đó đăng ký mới: 62, đăng ký lại: 54); đăng ký kết hôn 23 trường hợp 

(trong đó đăng ký mới: 22, đăng ký lại: 1); đăng ký khai tử 35 (trong đó đăng ký mới: 34 đăng ký lại: 1); xác nhận 

tình trạng hôn nhân: 47 (trong đó: Để kết hôn: 23, mục đích khác; 24); Chứng thực: 904 số (trong đó bản giấy: 868, 

điện tử: 36) Chứng thực chữ ký: 82 số; Chứng thực hợp đồng: 58 số; Cấp bản sao: 516 số. Số tuyên truyền viên 

pháp luật: 16 người. 
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thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã dành thời   gian kiểm 

tra, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc, xử lý kịp thời nhiều vụ việc đột 

xuất phát sinh. Trong giải quyết một số việc phức tạp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND xã đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, UBND xã, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp trên, tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các 

ngành và nhân dân. 

2. Thực hiện chỉ   đạo, điều hành hoạt động theo đúng Quy chế làm việc. Duy 

trì thực hiện nghiêm túc giao ban tuần; giao ban hằng tháng; phiên họp thường kỳ 

UBND xã và các phiên tiếp dân; đồng thời, duy trì thường xuyên họp kiểm điểm 

hằng tháng, hằng tuần đối với những nhiệm vụ trọng tâm nên đã kịp thời giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân chủ quan trong quá trình tổ 

chức thực hiện. Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ 

chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao. 

 3. Duy trì, thực hiện tốt Quy chế phối hợp với HĐND, Uỷ ban MTTQ xã và 

các tổ chức chính trị - xã hội, luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt chức năng phản biện xã hội, 

tham gia xây dựng chính quyền; thường xuyên, chủ động phối hợp với MTTQ và 

các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và các nghi lễ 

sinh hoạt cộng đồng. 

V. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Hạn chế, khuyết điểm 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, hàng năm chỉ đảm bảo hoàn 

thành vụ lúa chiêm xuân nên không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm huyện giao; 

Hoạt động Ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp tuy được duy trì phát triển nhưng còn 

mang tính tự phát, manh mún, thiếu sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ. 

Công tác quản lý GCN đất nông nghiệp còn hạn chế, còn tình trạng diện tích 

trên bản đồ địa chính so với diện tích trên GCN lại sai lệch rất nhiều (có thửa tăng 

nhiều, có thửa giảm nhiều), cơ bản hộ nào cũng có sai lệch nhiều về diện tích. 

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa còn gặp khó khăn; Cơ sở vật chất, chất lượng 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn hạn chế. Thực hiện Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" chưa thực chất, chưa thường 

xuyên liên tục, chưa thực sự phát huy được sức mạnh của cả cộng đồng dân cư. Cơ 

sở, vật chất đài truyền thanh xã chưa bao phủ toàn xã, đã ảnh hưởng không nhỏ 

đến công tác tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. 

Công tác quản lý di tích lịch sử trên địa bàn chưa chặt chẽ, thường xuyên, do 

vậy đã dẫn đến một số vi phạm về việc sư trụ trì tự ý trưng bầy một số đồ vật 

không phù hợp, thay đổi, sơn son tượng phật dẫn đến sai phạm tại các khu cụm di 

tích trên địa bàn. 
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Công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tuy đã có nhiều cố 

gắng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực 

hiện nhưng kết quả đạt được chưa cao. 

Tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, xong trong năm, trên địa bàn 

xã còn xẩy ra tình trạng chộm cắp tài sản, chơi cờ bạc, lô đề… 

Nhiệm vụ trọng tâm người đứng đầu còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn 

thành như: Nhiệm vụ Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển về kinh tế (2329/QĐ-

UBND) của UBND huyện giao, nhiệm vụ tăng mới và duy trì người dân tham gia 

BHXH tự nguyện. 

Việc chấp hành quy chế văn hóa công sở còn hạn chế, nhất là việc chấp hành 

giờ giấc làm việc, giao ban, đeo thẻ của một số cán bộ, công chức... 

2. Nguyên nhân 

2.1. Khách quan 

Công tác cán bộ hiện nay còn thiếu chức danh Phó chủ tịch UBND xã dẫn đến 

việc phụ trách xử lý công việc nhiều, hiệu quả chưa cao. 

Là xã nhỏ hẹp không có không gian mở rộng, ba mặt lại là Sông do vậy khó 

khăn cho phát triển cũng như giao thương, nguồn thu trên địa bàn hạn chế, do vậy 

không tạo được nguồn kinh phí để đầu tư phúc lợi trên địa bàn. 

Công tác xây dựng hạ tầng phúc lợi và quy hoạch gặp nhiều khó khăn do liên 

quan đến xã Vân Hà nằm trong hành lang thoát lũ theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 257 năm 2016 của TTCP) 

2.2. Chủ quan 

Việc tham mưu thu phí, lệ phí và các loại thuế khác chưa được chặt chẽ, chưa 

thường xuyên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc chỉ tiêu giao thu của xã. 

Công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị, các cán bộ, công chức còn hạn chế, 

còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, mất nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến tiến 

độ, chất lượng công việc của địa phương. 

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên một số lĩnh vực chưa 

cao, dẫn đến sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, 

công chức, người lao động và công dân còn hạn chế. 

Phần 2 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KT - XH NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU 

1. Tổng giá trị sản xuất đạt 174 tỷ đồng, trong đó:  

+ Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 104 tỷ đồng;  

+ Giá trị nông nghiệp, thủ sản 31,8 tỷ đồng;  

+ Giá trị dịch vụ đạt 38,2 tỷ đồng.  
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2. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (triệu đồng): 756 triệu đồng. 

3. Sản lượng bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 59 tạ/ha.  

4. Tổng sản lượng lương thực đạt 678,5 tấn; sản lượng rau các loại là 58 tấn.  

5. Tổng đàn lợn 1200 con; đàn trâu 22 con, đàn bò 175; gia cầm các loại 

25000 con; sản lượng thịt hơi các loại đạt 560 tấn.   

6. Tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,63%.  

7. Mức giảm tỷ lệ sinh 0.07%o; Tỷ xuất tăng dân số tự nhiên 13%o.  

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 9%. 

9. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học 100%.  

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 83%; giải quyết việc làm mới cho 170 lao 

động; xuất khẩu lao động 3 người. 

11. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” là 94%; tỷ lệ làng 

đạt danh hiệu văn hóa 3/3 làng đạt 100%.  

12. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ dân số sử dụng 

nước sạch đạt 98%.  

13. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm tế toàn dân đạt 100%.  

14. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 97%; Tỷ lệ chất thải rắn thu gom 

được xử lý hợp vệ sinh đạt 100%. 

15. Giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2023. 

16. Tỷ lệ hồ sơ công việc trên môi trường điện tử cấp xã đạt 32%. 

17. Tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền đạt 90%.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Nhiệm vụ 

Tập trung chỉ đạo cấy lúa và các loại cây trồng khác năm 2023 đạt kế hoạch 

chỉ tiêu giao, tăng cường tuyên truyền vận động đưa các giống lúa lai, lúa có chất 

lượng, năng xuất cao vào canh tác. Chủ động tiêu úng chăm sóc cây con kịp thời, 

phòng trừ sâu bệnh, hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra, tổ chức tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm, khử độc vệ sinh môi trường không để dịch bệnh sảy ra. 

Ngành nghề truyền thống nấu rượu gạo, bánh đa nem, mỳ, ngành nghề dịch 

vụ,… tuyên truyền nhân dân liên doanh, liên kết và đăng ký thương hiệu sản phẩm 

để thị trường ghi nhận nhằm phát huy tối đa thế mạnh của địa phương với thị 

trường trong khu vực. 

Làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vi phạm 

tranh chấp đất đai, tập trung cao công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường 
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tuyên truyền, động viên nhân dân thực thực hiện tốt việc kế khai cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc. 

Triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

người lao động; thực hiện kịp thời và đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. 

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, sự gia tăng của tội phạm phấn 

đấu không có trọng án và không có tai nạn giao thông nghiêm trọng sảy ra trên địa bàn. 

Tập trung có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước và sự điều hành của UBND xã, tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ, công 

chức đảm bảo phát huy năng lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

2. Các giải pháp chủ yếu 

2.1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo khuyến khích vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở các lớp tập huấn về kỹ 

thuật cho nông dân, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất kinh tế hộ trên địa bàn; chủ 

động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

2.2. Tập trung chỉ đạo phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương 

Chú trọng việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến đến xây dựng 

thương hiệu cho sản phẩm nghề truyền thống như: Sản phẩm rượu, bánh đa nem, 

mỳ góp phần xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 

(khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

2.3. Công tác tài chính 

Tăng cường quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, 

kết hợp chặt chẽ việc huy động các nguồn đầu tư để xây dựng các công trình phúc lợi 

công cộng phục vụ có hiệu quả đời sống của nhân dân, thực hiện tốt Luật Ngân sách, 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí góp phần bảo đảm chi thường xuyên cho hoạt động 

của Đảng, chính quyền, công tác an ninh quốc phòng và đầu tư phát triển. Phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT - XH và thu ngân sách nhà nước năm 2024. 

2.4. Công tác tài nguyên, môi trường 

Làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vi phạm 

tranh chấp đất đai; Tuyên truyền nhân dân ra làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy 

chứng nhận QSD đất ở và đất nông nghiệp.  

Công tác môi trường: Chỉ đạo tổ VSMT ở các thôn hoạt động thường xuyên 

tuyên, liên tục và đạt hiệu quả; Tiếp tục đề nghị các ngành chức năng trong việc 

xây dựng cơ chế tổ chức hoạt động hệ thống xử lý nước thải theo quy định. 
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2.5. Công tác xây dựng, giao thông thủy lợi 

* Về xây dựng: Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và vốn của địa 

phương thi công các công trình phúc lợi: Tiếp tục phối hợp thi công công trình 

trường THCS xã Vân Hà. Tổ chức thực hiện Bê tông hóa ngõ ra trường Mầm non, 

kính phí khoảng 90 triệu. Thực hiện lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng trên 

địa bàn toàn xã, chiều dài khoảng 13 km, kinh phí 3,94 tỷ. 

* Về giao thông: Thường xuyên kiểm tra, nhằm nhắc nhở các hộ kinh doanh 

lấn chiếm lòng, lề đường và các hộ xây dựng công trình phải đảm bảo tránh làm 

cản trở gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.  

* Về thủy lợi nội đồng: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm bơm, chỉ 

đạo việc nạo vét kếnh mương nội đồng, tu sửa các trạm bơm, kè, cống, khơi thông 

dòng chảy, chủ động kế hoạch bơm nước mùa khô để đảm bảo phục vụ cho sản 

xuất, và làm tốt công tác phòng chống lụt, bão.  

2.6. Công tác Văn hóa - Xã hội 

Công tác giáo dục: Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng 

giáo viên và học sinh, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục 

bằng nhiều nguồn vốn, từng bước xây dựng khuôn viên và các phòng chức năng để 

đạt chuẩn quốc gia theo quy định. 

Công tác văn hóa thông tin: Tích cực đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phấn đấu 3/3 thôn đạt “Làng văn 

hóa” cấp huyện, 92% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, giữ vững phong trào 

văn hóa văn nghệ TDTT ở các thôn; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết 

thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm; tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số việc khác. Duy trì thường 

xuyên hoạt động của đài truyền thanh từ xã đến thôn, đổi mới, nâng cao chất lượng 

các buổi phát thanh, các tin bài phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Công tác y tế, dân số: Làm tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân, chủ 

động công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh sảy ra trên địa bàn; quan 

tâm chăn lo bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em; thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, 

hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong năm, đảm bảo giữ vững các tiêu chí quốc gia 

về y tế, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

Công tác chính sách xã hội: Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 

thần của các gia đình, đối tượng chính sách xã hội. Hoàn thành công tác điều tra, công 

nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2024. 

2.7. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước, trong đó tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động 



18 

của bộ phận “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động, tăng cường trách nhiệm thực 

hiện tốt 100% các thủ tục giải quyết tại bộ phận một cửa theo quy định. 

2.8. Về công tác nội chính 

Công tác điều hành, xây dựng chính quyền: Tập trung chỉ đạo cán bộ, công 

chức thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư 

không để kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời quản lý, điều hành tốt 

công việc, nhiệm vụ theo quy chế làm việc của UBND xã. 

2.9. Công tác an ninh – quân sự 

Công tác an ninh: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ 

quốc, chương trình toàn dân phòng chống tội phạm; Làm tốt công tác chuyên môn, 

phân loại và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Duy trì tốt công tác trực ban, tăng 

cường công tác tuần tra đêm, kết hợp việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông.  

Công tác quân sự: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ 

huy, trực phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Phối hợp chặt chẽ với công an 

xã nắm chắc tình hình, đảm bảo tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã. Hoàn 

thành 100% chi tiêu công tác tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. 

2.10. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 

Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp dân hàng tuần, tháng, nâng cao chất lượng xử 

lý phân loại đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải 

quyết triệt để các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc phức tạp. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2024 của UBND xã Vân Hà./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các ngành, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, HSKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Mỹ 
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UBND XÃ VÂN HÀ  

 
BIỂU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      /12/2023 của UBND xã Vân Hà) 

 

. 

TT 

Chỉ tiêu 

 

 

Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

2023 

Kết quả 

năm 2022 

Kết quả 

năm 2023 

So với 

cùng kỳ 

So với 

kế hoạch 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ        

1 Tăng trưởng về giá trị sản xuất 

Tỷ đồng 

172,3 167,3 172,3 102,98 100 

  

- Giá trị công nghiệp TTCN- XD 102 100 102 102 100 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp 31,6 30,6 31,6 103,26 100 

- Giá trị sản xuất dịch vụ 38,7 36,7 38,7 105,44 100 

2 

Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

(theo hướng tích cực, trong đó: 

CN-TTCN&XD, TM-DV tăng; 

NN-TS giảm so với KH); 

          

  

- Công nghiệp - TTCN và XD % 59,18 61,08 59,18 96,88 100 

- Nông nghiệp - Thủy sản: % 18,34 18,29 18,34 100,27 100 

- Thương mại - Dịch vụ: % 22,46 21,93 22,46 101,5 100 

+ Số máy tráng  máy 310 310 310 100 100 

+ Số hộ làm bánh đa  hộ 105 105 105 100 109,52 

+ Số hộ nấu rượu hộ 260 260 260 100 100 

+ số hộ thương mại dịch vụ hộ 330 325 355 109,23 107,57 

+ Số hộ Vận tải  hộ 20 27 20 74,07 100 

3 Sản xuất nông nghiệp          

 - Diện tích lúa vụ chiêm xuân Ha 115 115 115 100 100 

 + Năng xuất Tạ/ha 60 59,5 59,5 100 99,16 

 + Sản lượng Tấn 690 684,2 684,2 100 99,2 

 - Diện tích lúa vụ Mùa Ha 100         

 + Năng xuất Tạ/ha 58         

 + Sản lượng Tấn 580         

4 Chăn nuôi          

  

Tổng đàn trâu Con  21 21  21 138,46 100  

Tổng đàn bò Con 185 189  185 97,88 100  

Tổng đàn lợn Con 1500 1785  1500 84,03 100  

Tổng đàn gia cầm Con 31150        31150  31150  100 100  

Sản lượng thịt hơi các loại Tấn 645            635  645 101,57 100 

5 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn (không kể thu ĐG QSD đất) 
Tr đồng 730 608,1 631,8 103,89 86,54 
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6 Dự án phải thực hiện quyết toán  C. trình 6 4 6 150  100  

II 
CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG- XÃ 

HỘI 
         

1 Giáo dục, đào tạo          

  

- Quy mô trường Trường  3 3 3 100 100 

- Quy mô lớp Lớp  49 50 49 98 100 

+ THCS Lớp  12 12 12 100 100 

+ Tiểu học Lớp  23 24 23 95,83 100 

+ Mầm Non Lớp  14 14 14 100 100 

 Số học sinh Học sinh     1560         1,524      1,560  102,36 100 

+ THCS Học sinh 427 417 427 102,39 100 

+ Tiểu học Học sinh 735 738 735 99,59 100 

+ Mầm Non Học sinh 398 369 398 107,85 100 

Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi % 100 100 100 100 100 

Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi mức độ 2 
% 100 100 100 100 100 

Phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

mức độ 2 
% 100 100 100 100 100 

Số trường đạt chuẩn quốc gia (duy 

trì) 
Trường 2 2 2 100 100 

Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học % 100 100 100 100 100 

Tỷ lệ trường thực hiện chương trình 

thể dục thể thao nội khóa theo quy 

định của Bộ Giáo dục 

% 100 100 100 100 100 

2 Y tế          

  

Dân số trung bình người 8867 8547 8867 103,74 100 

Mức giảm tỷ lệ sinh %o -0.58 -0.54  -0.58 107.41 100 

Tốc độ tăng dân số tự nhiên %o 7  7 7  100 100 

Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 
Đạt 

Chuẩn 

Đạt 

chuẩn 
  Đạt chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng( thể nhẹ cân) 
%0 9 9.8 9 91.84 100 

Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân % 100 100 100 100 100 

3 Lao động việc làm          

  

Lao động trong độ tuổi Người 5,368 4873  5,368 109,04 98,99 

Lao động có việc làm thường xuyên Người 5,347 4450 5,347 117,76 99.66 

Tổng số lao động được giải quyết 

việc làm mới 
Người 170 185 170 120,47 84,53 

Trong đó: xuất khẩu lao động Người 3 3 3 150 100 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong 

tổng số lao động đang làm việc trong 

nền kinh tế  

% 77 77 77 105,48 100 

 
- Trong đó Tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng, chứng chỉ 
% 34 34 36 113,63 113,63 

4 An sinh xã hội          
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Số hộ thoát nghèo Hộ  1 6 4 66,66  400  

Số hộ nghèo Hộ 27 30 26 115,38  103,84  

Tỷ lệ hộ nghèo % 1,15 1,28 1,08 118,51  106,48  

Xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Đạt  Đạt        

Số người tham gia BHXH TN Người 95 62 50 80,64 52,63 

5 Văn hóa          

  

Xã đạt chuẩn văn hóa NT mới Đạt chuẩn 
Đạt 

chuẩn 

Đạt chuẩn Đạt chuẩn Đạt 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa  hộ 2161 2161 2161 100  100  

Tỷ lệ hộ gia đình được cộng nhận 

danh hiệu gia đình văn hóa 
% 92 92 92 

100  100  

Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa % 100 100 100 100  100  

6 Chỉ tiêu môi trường          

  

Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh % 100 99 100 101,01 100 

Tỷ lệ dân số được cung cấp nước 

sạch 
% 98 90 98 108,88 100 

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn % 92 92 92 100 100 

Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ 

sinh 
% 100 99 100 101,01 100 

7 An toàn thực phẩm           

  

Rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGap (%) 
% 54       

Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh 

rau quả theo tiêu chuẩn VietGap 
% 44       

Tỷ lệ diện tích sản xuất thâm canh 

thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap 
% 45       

Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi lợn theo 

tiêu chuẩn VietGap 
% 45       

Tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi gia cầm 

theo tiêu chuẩn VietGap 
% 45       

8 Chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới          

  

Giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa NTM 

năm 2023 
Tiêu chí 1 1 1 100  100  

Trồng  mới tuyến đường cây xanh Tuyến 01 01 01 100  100 
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